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Abstract: Since 1997, the mining industry has paid attention to develop information-technology 

(IT) components at sectoral and enterprise levels. However, due to various reasons, including the 

interest of business and sector leaders as well as limited resources, IT in the mining industry is still 

on a small scale, in which it has not yet linked to a network and had a shared database, and is 

therefore not shared. Under the impact of Industry Revolution 4.0, to develop the IT field as an 

essential tool to promote the technologies of the 4.0 technology component, a systematic policy 

combination is needed. This article is responsible for meeting that demand of the IT field of 

Vietnam's mining industry. 
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Tóm tắt: Từ năm 1997 đến nay, ngành mỏ đã quan tâm phát triển các hợp phần của công nghệ thông 

tin (CNTT) cấp ngành và cấp doanh nghiệp. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó 

có mức độ quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp và cấp ngành, hạn hẹp về nguồn lực nên CNTT của 

ngành mỏ nước ta vẫn ở quy mô nhỏ, chưa liên kết được thành một mạng lưới, chưa có cơ sở dữ 

liệu dùng chung và do vậy cũng không chia sẻ được. Dưới tác động của Cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư (CMCN4.0), để phát triển lĩnh vực CNTT với tư cách là công cụ quan trọng để 

thúc đẩy các công nghệ thuộc hợp phần của công nghiệp 4.0 cần thiết một tổ hợp chính sách mang tính 

hệ thống. Bài viết có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu đó của lĩnh vực CNTT thuộc ngành mỏ nước ta. 

Từ khóa: CMCN 4.0, CNTT, chính sách CNTT. 

1. Giới thiệu 

Hiện nay, chúng ta đang ở giai đoạn đầu của 

CMCN 4.0 có điểm khác cơ bản với các cuộc 

cách mạng trước đó là: Tự động hóa sản xuất cao 

hơn nhờ các công nghệ có tính tùy chỉnh và linh 

hoạt; Máy móc hoạt động độc lập, tự giao tiếp 

với nhau để tạo ra các quyết định mà không cần 

có sự tham gia của con người (hoặc rất ít). Máy 

móc tự thu thập thông tin, tự xử lý, tự điều chỉnh, 

phân tích và ra quyết định. Nói cách khác, 

CMCN 4.0 tạo ra nền sản xuất tự điều chỉnh, tự 

nhận thức và tùy biến. Con người thay vì điều 

khiển máy móc trực tiếp nay gián tiếp với chúng 

qua giải pháp IoT hoặc IoP. 
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Tác động của CMCN 4.0 đến hầu hết các 

lĩnh vực kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ 

(KH&CN) nói chung và CNTT trong ngành mỏ 

nói riêng. Nhận thức rõ điều đó, ngành mỏ nước 

ta đã quan tâm đầu tư phát triển CNTT từ năm 

1997 đến nay. Các doanh nghiệp lớn của ngành 

đã đầu tư phần cứng tương đối hiện đại, các phần 

mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng tương đối 

rộng, các hệ thống mạng (Lan, Wan và Internet). 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau 

trong đó hạn hẹp về tài chính, cách nhìn của lãnh 

đạo doanh nghiệp (kể cả lãnh đạo cấp ngành) nên 

việc đầu tư nói trên còn nhỏ lẻ, phần mềm ứng 

dụng chủ yếu giải quyết những nghiệp vụ tác 

nghiệp, không tổ chức được kho dữ liệu dùng 

chung liên ngành thậm chí ngay trong một doanh 
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nghiệp. Mức độ sử dụng phương tiện mạng còn 

thấp, cán bộ quản trị mạng thiếu, chủ yếu chuyển 

từ các ngành khác sang. Thông tin chưa được coi 

là nguồn lực cho quá trình sản xuất như nguồn 

nhân lực, vốn và các nguồn lực khác. Vấn đề đặt 

ra là: giải pháp nào để phát triển CNTT của 

ngành mỏ đáp ứng các thách thức dưới tác động 

của CMCN 4.0. 

Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố 

tác động đến lĩnh vực CNTT của ngành mỏ nước 

ta, đánh giá chính sách hiện hành và qua đó đề 

xuất một số chính sách phát triển lĩnh vực này 

dưới tác động của CMCN 4.0. 

2. Một số khái niệm công cụ 

2.1. Cách mạng công nghiệp 4.0 

Theo Gartner, CMCN 4.0 xuất phát từ khái 

niệm “Industrie 4.0” trong một báo cáo của chính 

phủ Đức năm 2013. “Industrie 4.0” “Kết nối các 

hệ thống nhúng và cơ sở sản xuất thông minh để 

tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số giữa Công nghiệp, 

Kinh doanh, chức năng và quy trình bên trong”. 

Theo Klaus Schwab [1], người sáng lập và 

chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới đưa 

ra định nghĩa CMCN 4.0 đơn giản hơn: “Cách 

mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng 

nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc 

cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng 

để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần 3 sử 

dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động 

hóa sản xuất. Giờ đây, cuộc CMCN 4.0 đang nảy 

nở từ cuộc cách mạng lần ba, nó kết hợp các công 

nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, 

kỹ thuật số và sinh học”. 

Theo tác giả thì CMCN 4.0 là cuộc các mạng 

diễn ra nhờ sự kết hợp các công cụ của hệ một 

thống lớn (mega system) bao gồm vật lý, kỹ 

thuật số và sinh học, trong đó: i) kỹ thuật số với 

những yếu tố cốt lõi là trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn 

vật kết nối - Internet of Things (IoT) và dữ liệu 

lớn (Big Data); ii) công nghệ sinh học - những 

bước nhảy vọt trong Nông nghiệp, Thủy sản, Y 

dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, 

năng lượng tái tạo, hóa học và vật liệu; iii) Cuối 

cùng là lĩnh vực Vật lý với robot thế hệ mới, máy 

in 3D, xe tự lái, các vật liệu mới và công nghệ 

Nano. Danh mục các công nghệ trên đây được 

xem là hợp phần công nghiệp 4.0 [2]. 

2.2. Công nghệ thông tin 

Thuật ngữ “Công nghệ thông tin” xuất hiện 

lần đầu vào năm 1958 trong bài viết xuất bản tại 

tạp chí Harvard Business Review. Hai tác giả của 

bài viết, Leavitt và Whisler đã bình luận: “Công 

nghệ mới chưa thiết lập một tên riêng. Chúng ta sẽ 

gọi là CNTT (Information Technology-IT)” [3]. 

Các lĩnh vực chính của CNTT bao gồm quá 

trình tiếp thu, xử lý, lưu trữ và phổ biến hóa âm 

thanh, phim ảnh, văn bản và thông tin số bởi các 

vi điện tử dựa trên sự kết hợp giữa máy tính và 

truyền thông. Một vài lĩnh vực hiện đại và nổi 

bật của CNTT như: các tiêu chuẩn Web thế hệ 

tiếp theo, sinh tin, điện toán đám mây, hệ thống 

thông tin toàn cầu, tri thức quy mô lớn và nhiều 

lĩnh vực khác. Các nghiên cứu phát triển chủ yếu 

trong ngành khoa học máy tính. 

Theo điều 4, Luật Công nghệ thông tin, 

CNTT “là tập hợp các phương pháp khoa học, 

công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản 

xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao 

đổi thông tin số” [4]. 

Từ các khái niệm trên, tác giả đưa ra quan 

niệm về CNTT như sau: 

CNTT là một hệ thống các phương pháp 

KH&CN, phương tiện, mạng truyền thông và hệ 

thống các kho dữ liệu nhằm tổ chức, lưu trữ, 

truyền dẫn và khai thác, sử dụng có hiệu quả các 

nguồn thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động 

của con người. 

2.3. Chính sách phát triển CNTT 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam thì “Phát 

triển là phạm trù triết học chỉ ra tính chất của 

những biến đổi đang diễn ra trong thế giới. Phát 

triển là một thuộc tính của vật chất. Mọi sự vật 

và hiện tượng của hiện thực không tồn tại trong 

trạng thái khác nhau từ khi xuất hiện đến lúc tiêu 

vong,… nguồn gốc của phát triển là sự thống 

nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập”[5]. 
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Theo Mai Hà, “Phát triển là một sự gia tăng 

về lượng và chất trong mối tương quan cân đối 

hài hòa”. 

Từ các khái niệm trên, nhóm tác giả đưa ra 

khái niệm chính sách phát triển công nghệ thông 

tin như sau: 

Chính sách phát triển CNTT là các quyết 

định, hành động của Nhà nước nhằm đưa ra các 

mục tiêu cụ thể với giải pháp và công cụ thực 

hiện để giải quyết các vấn đề về phát triển của 

ngành công nghệ thông tin. 

Theo Thomas Kuhn [6] thì Chính sách phát 

triển CNTT nói chung và của ngành mỏ nói riêng 

phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

Tính chính xác: Chính sách CNTT của ngành 

mỏ phải đạt độ chính xác về các tiêu chuẩn đặc 

thù: về cấu trúc hệ thống, khái niệm không gian, 

thời gian, chính xác về vận hành, quản trị hệ 

thống CNTT thông suốt hệ thống ngành; có quy 

chế sử dụng thiết bị, ứng dụng trong hệ thống 

CNTT của ngành; 

Tính phù hợp với các yếu tố dữ liệu khác 

nhau, những mức độ chính xác khác nhau nhưng 

khi hệ thống sử dụng không xảy ra xung đột, dễ 

dàng nâng cấp, mở rộng, bảo mật an toàn; 

Phạm vi rộng: có thể được sử dụng trong 

toàn ngành và trong chừng mực nhất định phù 

hợp với thông lệ quốc tế; 

Đơn giản: Dễ dàng sử dụng đối với người sử 

dụng vận hành hệ thống, cập nhật, nâng cấp hệ 

thống, nhà cung cấp dữ liệu, chuyên viên phân 

tích v.v,… 

Sự thành công: Được thực tiễn kiểm định và 

chấp nhận. 

3. Yếu tố tác động đến chính sách phát triển 

CNTT ngành mỏ nước ta 

Chính sách CNTT của ngành mỏ Việt Nam 

có vai trò quan trọng, giúp cho các tổ chức, các 

cá nhân có định hướng để áp dụng CNTT vào 

trong hoạt động của mình sao cho có hiệu quả. 

Tuy nhiên, để thực thi chính sách CNTT hiệu quả 

trong hoạt động của ngành mỏ là một quá trình 

có nhiều khó khăn và gian nan. Nếu Chính sách 

CNTT phù hợp điều kiện thực tế thì khi đó chính 

sách CNTT được coi là đi vào trong cuộc sống, 

hay nói cách khác chính sách CNTT được xã hội 

đón nhận. Ngược lại có chính sách CNTT không 

phù hợp với thực tế nên phải sửa đổi, bổ sung 

hoặc hủy bỏ (không khả thi) để đánh giá và hoàn 

thiện lại. Sau đây là một số yếu tố thường có tác 

động và ảnh hưởng đến chính sách CNTT như sau: 

Môi trường kinh tế - chính trị trong nước: 

môi trường này có quan hệ biện chứng lẫn nhau, 

cho nên khi một trong hai yếu tố này có sự thay 

đổi đáng kể thì chúng đều có tác động và ảnh 

hưởng đến thực thi chính sách CNTT. Đảng, 

Chính phủ, Bộ ngành thay đổi trong cách thức 

thực thi cũng có thể thay đổi bản thân chính sách 

CNTT. Chính vì vậy bối cảnh thực thi chính sách 

CNTT là khác nhau trong từng hoàn cảnh cụ thể, 

có thể là trong ngắn hạn, có thể là dài hạn và nó 

phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình ổn định về 

kinh tế - chính trị. 

Môi trường xã hội: những thay đổi về điều 

kiện xã hội như cơ cấu dân số, trình độ dân trí có 

thể ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách 

CNTT. Vì chính sách này ngoài giải quyết vấn 

đề về khoa học và công nghệ, kinh tế, nó còn giải 

quyết các vấn đề xã hội. Ví dụ: tạo ra việc làm mới, 

giải quyết công ăn việc làm cho lao động nói chung 

và cho lao động tại địa phương nói riêng. 

Môi trường văn hóa: Chính sách CNTT 

hướng tới đối tượng thụ hưởng ở những địa 

phương nhất định. Vì vậy nền văn hóa của các 

dân tộc, địa phương có ảnh hưởng rất lớn đến 

việc thiết kế và thực thi chính sách CNTT. Nếu 

một chương trình mà được thiết kế không phù 

hợp với văn hóa của đối tượng hoặc địa phương 

thì nó sẽ không được chấp thuận bởi người dân 

địa phương. 

Môi trường kinh tế quốc tế: trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì những 

thay đổi của thế giới (bao gồm cả những thay đổi 

về chính sách CNTT của các nước lớn trên thế 

giới và trong khu vực) có thể ảnh hưởng tích cực 

hoặc tiêu cực tới quá trình thực hiện chính sách 

CNTT. Đặc biệt là sự thay đổi chính sách CNTT 

của nhà tài trợ quốc tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

thực thi chính sách CNTT của nhà tài trợ. Ví dụ: 

sự thay đổi của chính sách dầu lửa của Mỹ hoặc 
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OPEC có thể ảnh hưởng đến chính sách xăng dầu 

của những nước nhập khẩu, trong đó Việt Nam. 

Điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ: điều kiện địa 

chất kỹ thuật mỏ quyết định lựa chọn và sử dụng 

Công nghệ nào (sau đó mới xét đến CNTT) trong 

khai thác, bởi vì địa chất các mỏ khai thác hiện 

nay ở Việt Nam là rất phức tạp và không ổn định, 

cho nên rất khó khăn trong việc đưa cơ giới hóa 

vào khai thác. Nhưng khó khăn này ít nhiều đã 

ảnh hưởng trực tiếp đến công tác áp dụng CNTT 

trong khai thác, vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến tính 

thực tiễn của chính sách CNTT. 

Yếu tố về năng lực CNTT: năng lực CNTT 

là yếu tố rất quan trọng của một quốc gia nói 

chung hay một lĩnh vực/ ngành nói riêng đối với 

mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nếu chúng ta 

có năng lực CNTT thì sẽ phát huy việc sử dụng 

hiệu quả các công nghệ có sẵn và thực hiện đổi 

mới công nghệ thành công, trên cơ sở đó ta sẽ 

làm chủ được hoàn toàn công nghệ. Theo Bài 

giảng Quản lý Công nghệ của Nguyễn Đình Bình 

(2017) năng lực công nghệ gồm có: 

- Năng lực vận hành công nghệ bao gồm: 

năng lực vận hành và kiểm tra kỹ thuật; năng lực 

bảo dưỡng; năng lực ngăn ngừa và khắc phục sự 

cố; năng lực điều phối trong quá trình sản xuất. 

Đây là chỉ tiêu quan trọng để nói lên khả năng 

làm chủ công nghệ: làm chủ vận hành các thiết 

bị khai thác, các thiết bị phục vụ khai thác, cũng 

như có khả năng sửa chữa và khắc phục sự cố,… 

Nếu năng lực này của chúng ta mà yếu thì việc 

hấp thu và làm chủ công nghệ sẽ vô cùng khó 

khăn, dẫn đến khai thác và sử dụng công nghệ sẽ 

không đạt hiệu quả, đồng thời bị phụ thuộc vào 

nhà cung cấp công nghệ đó khi xẩy ra sự cố. 

- Năng lực tiếp nhận công nghệ từ bên ngoài: 

năng lực tìm kiếm và đánh giá công nghệ; năng 

lực lựa chọn công nghệ mới được chuyển giao. 

Năng lực này chúng ta còn yếu nên việc đánh giá 

và lựa chọn công nghệ sẽ gặp khó khăn và chủ 

yếu phụ thuộc vào tư vấn của nước ngoài. 

- Năng lực đổi mới công nghệ, bao gồm: 

năng lực thích nghi công nghệ; năng lực sao chép 

công nghệ được chuyển giao; năng lực tiến hành 

________ 
1 https://www.moit.gov.vn/ 

nghiên cứu và triển khai; năng lực sáng tạo công 

nghệ, tạo ra sản phẩm mới. Do năng lực CNTT 

còn kém nên việc sao chép công nghệ được 

chuyển giao, hay sáng tạo công nghệ là điều khó 

có thể thực hiện thành công nên không thể làm 

được chủ công nghệ1. 

Yếu tố an toàn trong khai thác: nền kinh tế 

phát triển, nhu cầu cho sản xuất công nghiệp 

ngày càng tăng, trong khi khai thác ngày một 

xuống sâu. Do khai thác ngày càng xuống sâu, 

nguy cơ tai nạn lao động cũng tăng theo (cháy nổ 

khí mê tan, bục nước, sập lò,…). Công nghệ khai 

thác của Việt Nam còn thấp so với thế giới, 

người lao động còn thiếu ý thức tuân thủ pháp 

luật, tác phong công nghiệp của người lao động, 

người sử dụng lao động chưa cao, những vấn đề 

nêu trên đều có tác động, ảnh hưởng tới công tác 

an toàn lao động cho người lao động trong khai 

thác thì công tác phòng ngừa cháy nổ khí mêtan 

phải đặt lên hàng đầu. Vì vậy cần phải có quy định 

cụ thể mang tính bắt buộc để tất cả các tổ chức hay 

cá nhân tham gia hoạt động khai thác tuân theo. 

4. Đánh giá tác động của chính sách phát triển 

CNTT hiện hành của ngành mỏ nước ta 

4.1. Tiếp cận 

Khái niệm tác động của chính sách là sự hiện 

thực hóa các mục tiêu của chính sách trong hành 

vi của con người và nhóm người trong xã 

hội.Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng 

phương pháp đánh giá theo 3 chỉ tiêu tác động: 

Tác động dương tính của một chính sách là 

những tác động dẫn đến những kết quả phù hợp 

với mục tiêu của chính sách. Đây là loại tác động 

mà cơ quan quyết định chính sách mong muốn 

đạt được. 

Tác động âm tính của một chính sách là 

những tác động dẫn đến những kết quả ngược lại 

với mục tiêu của chính sách. 

Tác động ngoại biên của một chính sách là 

những tác động dẫn đến những kết quả nằm 

ngoài dữ liệu của cơ quan quyết định chính sách. 
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Trong tác động ngoại biên lại phân chia thành tác 

động ngoại biên dương tính và tác động ngoại 

biên âm tính: 

+ Tác động ngoại biên dương tính là tác 

động ngoại biên góp phần nâng cao hiệu quả 

của chính sách; 

+ Tác động ngoại biên âm tính là tác động 

ngoại biên làm giảm thể hiệu quả của chính sách. 

Theo tài liệu Vũ Cao Đàm [7], bất kỳ một 

chính sách nào cũng đều có cấu trúc 4 tầng: Triết 

lý; Hệ quan điểm; Hệ chuẩn mực và Khái niệm 

Paradigma của chính sách gồm mục tiêu và 

phương tiện và cả hai đều được xem xét theo cấu 

trúc 4 tầng. Như vậy có nghĩa là chính sách nào 

cũng có triết lý về mục tiêu, triết lý về phương 

tiện, hệ quan điểm về mục tiêu, hệ quan điểm về 

phương tiện. 

Cũng cần nói thêm rằng, mục tiêu quá sức thì 

không có phương tiện nào có thể thực hiện được. 

Tương tự, phương tiện không phù hợp có thể kìm 

hãm hoặc không thực hiện được mục tiêu. Ví dụ, 

mục tiêu đến năm 2020 về cơ bản phải hình 

thành một hệ thống 3.000 doanh nghiệp KHCN, 

sau 7 năm thực hiện chúng ta mới chỉ có 400. 

Không thể hình dung với phương tiện xét duyệt 

như hiện nay thì bằng cách nào đạt được mục tiêu 

1.600 doanh nghiệp trong vòng 1 năm. Hoặc 

mục tiêu dân giàu nước mạnh bằng phương tiện 

xây dựng các nông trang ở Liên Xô cũ (gom 

các phương tiện vào chung - trong đó có đất 

đai) tức là lấy đi công cụ lao động của người 

nông dân. Kết quả là ai cũng biết: Liên bang 

Xô Viết sụp đổ. 

Ví dụ trên cho thấy các tác động ngoại biên 

âm tính của chính sách. 

4.2. Đánh giá tác động dương tính của chính sách 

CNTT trong ngành mỏ. 

i) Xây dựng được lĩnh vực CNTT của ngành 

góp phần giảm giá thành và nâng cao năng suất 

lao động của ngành mỏ cho phép giảm giá thành 

và nâng cao năng suất lao động. Trong mọi thời 

đại, các quá trình sản xuất luôn được điều khiển 

theo các quy luật kinh tế. Có thể nói giá thành là 

một trong những yếu tố quan trọng xác định nhu 

cầu phát triển CNTT. Không một sản phẩm nào 

có thể cạnh tranh được nếu giá thành sản phẩm 

cao hơn các sản phẩm cùng loại, có tính năng 

tương đương. Trong bối cảnh nền kinh tế đang 

phải đối phó với các hiện tượng như lạm phát, 

chi phí cho vật tư, lao động v.v. cần có các 

phương pháp sản xuất tối ưu để giảm giá thành 

sản phẩm. Mặt khác nhu cầu nâng cao chất lượng 

sản phẩm sẽ làm tăng mức độ phức tạp của quá 

trình sản xuất. Khối lượng các công việc đơn 

giản cho phép trả lương thấp sẽ giảm nhiều. Chi 

phí cho đào tạo công nhân và đội ngũ phục vụ, 

giá thành thiết bị cũng tăng theo. Đây là động lực 

kích thích sự phát triển của CNTT. 

ii) Xây dựng được lĩnh vực CNTT của ngành 

mỏ cho phép cải thiện điều kiện sản xuất. Trong 

ngành mỏ sử dụng quá nhiều lao động thủ công 

rất dễ mất ổn định về giờ giấc, về chất lượng và 

năng suất lao động, gây khó khăn cho việc điều 

hành và quản lý sản xuất. Ngành mỏ được CNTT 

cho phép loại bỏ các nhược điểm trên. Đồng thời 

CNTT đã thay đổi tính chất lao động, cải thiện 

điều kiện làm việc của công nhân, nhất là trong 

điều kiện khai thác nhiều nguy cơ độc hại, nặng 

nhọc v.v,… 

iii) CNTT của ngành mỏ cho phép đáp ứng 

cường độ lao động sản xuất hiện đại. Mặc dù 

trong ngành mỏ, các phương tiện lao động không 

đa dạng, khá nhiều thiết bị chuyên dụng, nhưng 

việc giúp hiện đại hóa lao động, đáp ứng sản 

lượng yêu cầu với giá thành nhỏ nhất. 

iv) Xây dựng được lĩnh vực CNTT của 

ngành, như bất kỳ quá trình sản xuất nào, cho 

phép thực hiện chuyên môn hóa và hoán đổi sản 

xuất. Như ta đã biết, chỉ có một số ít sản phẩm 

phức tạp là được chế tạo hoàn toàn bởi một nhà 

sản xuất. Việc nghiên cứu, cải tiến chỉ phải thực 

hiện theo chuyên môn sâu, vì thế có chất lượng 

cao hơn, tiến độ nhanh hơn. Nên khả năng tiêu 

chuẩn hóa sản phẩm là rất cao. Điều này cho 

phép ứng dụng nguyên tắc hoán đổi - một trong 

các điều kiện cơ bản dẫn tới sự hình thành dạng 

sản xuất hàng khối khi chế tạo các sản phẩm 

phức tạp, số lượng ít. Có thể nói CNTT giữ một 

vai trò quan trọng trong việc thực hiện tiêu chuẩn 

hóa một cách hiệu quả nhất. 
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v) Xây dựng được lĩnh vực CNTT của ngành 

cho phép thực hiện cạnh tranh và đáp ứng điều 

kiện sản xuất. Nhu cầu cạnh tranh sẽ loại bỏ các 

công ty khai thác với chất lượng thấp, giá thành 

cao. Cạnh tranh bắt buộc các công tác khai thác 

phải cải tiến công nghệ, áp dụng CNTT để tạo ra 

sản phẩm tốt hơn với giá rẻ hơn. 

vi) Xây dựng được lĩnh vực CNTT của 

ngành cho phép cải thiện điều kiện làm việc, an 

toàn lao động và phát triển bền vững. Cùng với 

cơ giới hóa, tự động hóa, tin học góp phần giảm 

nhẹ lao động, kiểm soát và ngăn chặn kịp thời 

những nguy cơ hiểm họa cháy nổ trong điều 

kiện khai thác. Mạng điều khiển giám sát tốc 

độ cao giúp tăng cường quản lý tập trung hoạt 

động khai thác. 

Với tất cả những mặt tích cực trên đây, 

CNTT đảm bảo tính bền vững cao hơn cho sự 

phát triển các doanh nghiệp (Công ty) của ngành 

mỏ. 

4.3. Đánh giá tác động âm tính của chính sách 

CNTT của ngành mỏ 

i) CNTT của ngành mỏ đòi hỏi đầu tư lớn, 

đôi khi quá sức đối với quy mô công ty. Như ta 

đã biết các thiết bị tự động hóa của ngành mỏ khá 

chuyên biệt và khá đắt, vì vậy không thể đầu tư 

hàng loạt, đồng bộ theo kiểu chiến dịch. Các dự 

án đầu tư, cải tạo, nâng cấp thường rất lớn đòi 

hỏi tập trung nguồn tài chính cao. Điều đó đòi 

hỏi cần có quy trình quản lý sản xuất nghiêm 

ngặt và sự lựa chọn ưu tiên với năng lực tài 

chính. Trong khi năng lực tài chính của các công 

ty trong ngành mỏ nước ta không phải lúc nào 

cũng sẵn sàng. 

ii) CNTT đòi hỏi đầu tư cho phát triển nguồn 

nhân lực có trình độ. Hiện nay, ngành mỏ nước 

ta lực lượng lao động thủ công khá lớn, trong khi 

CNTT lại cần có số lượng lớn nhân lực KH&CN 

có tri thức vận hành hệ thống tự động điều khiển. 

Yêu cầu này đòi hỏi khoản đầu tư bổ sung khá 

lớn, là thách thức đối với ngành mỏ. 

iii) CNTT cùng với làn sóng của cách mạng 

công nghiệp 4.0 đang gây ra tâm lý “sẽ bị thất 

nghiệp” đối với đội ngũ lao động nói chung và 

trong ngành mỏ nói riêng, mặc dù lao động thủ 

công (đặc biệt lao động có tay nghề cao) nguy cơ 

này xảy ra sau so với đội ngũ hành chính, văn 

phòng. Tâm lý này cùng với ý thức ngại đổi 

mới tạo nên tác dụng ngoại biên âm tính đối 

với quá trình CNTT nói chung và trong ngành 

mỏ nói riêng. 

5. Đề xuất khung chính sách phát triển CNTT 

của ngành mỏ 

Căn cứ các định hướng và mục tiêu cũng như 

các danh mục các công nghệ ưu tiên được xác 

định trong quá trình nghiên cứu, các tác động 

dương tính và âm tính của chính sách công nghệ 

hiện hành, theo tiếp cận chính sách đổi mới, tác 

giả đề xuất khung chính sách phát triển lĩnh vực 

CNTT của ngành mỏ đến năm 2025 (Hình 1). 

5.1. Nhóm các chính sách về hoàn thiện quản lý, 

quản trị 

Theo tiếp cận chính sách đổi mới, chính sách 

phải được xây dựng trên cơ sở liên kết các chính 

sách KH&CN; Giáo dục; Thương mại; Tài 

chính; Tiền tệ, v.v,… Vì vậy, cần xem xét giải 

pháp về liên kết các cơ quan quản lý nhà nước 

(với tư cách là các chủ thể chính sách) và hoàn 

thiện quản trị trong bản thân các doanh nghiệp 

với tư cách là chủ thể thụ hưởng chính sách (đối 

tượng tác động của chính sách). 

Trong nhóm này, cần phân công chức năng 

của các cơ quan quản lý nhà nước để có được 

sự điều hòa phối hợp chính sách của Chính 

phủ. Đồng làm rõ chức năng, nhiệm vụ quản 

trị của lãnh đạo doanh nghiệp dưới tác động 

của chính sách. 

5.2. Nhóm chính sách liên kết của tác nhân hoạt 

động trong lĩnh vực CNTT của ngành mỏ 

Cùng với chính sách hợp tác công tư, các tác 

nhân tham gia vào hoạt động trong lĩnh vực Tin 

học hóa ngành khai thác than có thể là Chính Phủ 

(theo PPP), các tổ chức KH&CN trong lĩnh vực 

Tin học hóa, các tổ chức cung cấp dịch vụ, các 

doanh nghiệp sản xuất của ngành mỏ. Sự liên kết 

này có vai trò rất quan trọng, hoạt động này góp 
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phần tăng cường được các nguồn lực trong nước 

và quốc tế (vốn xã hội) thúc đẩy sự phát triển bền 

vững của ngành mỏ và các tác nhân. Nhóm giải 

pháp này được xây dựng theo tiếp cận hệ thống 

đổi mới quốc gia.

 

 

Hình 1. Khung chính sách phát triển CNTT của ngành mỏ. 

5.3. Nhóm các chính sách về đào tạo nguồn 

nhân lực 

- Nghiên cứu, thực hiện cơ chế, chính sách 

phát triển nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là yêu cầu của cuộc 

CMCN 4.0. 

- Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao chất lượng 

các cơ sở đào tạo nhằm tạo ra nguồn nhân lực 

CNTT của ngành mỏ có khả năng làm chủ và tiếp 

nhận các công nghệ mới. Quy hoạch lại mạng 

lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học 

thuộc lĩnh vực công nghệ công nghiệp 4.0. Tập 

trung một số cơ sở đào tạo bậc đại học và dạy 

nghề về CNTT đạt trình độ quốc tế. Đào tạo và 

tái đào tạo nhân lực trong lĩnh vực CNTT theo 

phương thức đa lớp (multi levels) trong nước 

cũng như ngoài nước. 

5.4. Nhóm các chính sách về đa dạng hóa nguồn 

vốn và ưu đãi về phí, thuế trong lĩnh vực CNTT của 

ngành mỏ trong bối cảnh CMCN 4.0 

Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, 

vốn ODA, các nguồn vốn xã hội khác để thực 

hiện các hoạt động đổi mới trong lĩnh vực CNTT 

của ngành mỏ. Trước mắt, thành lập Quỹ phát 

triển KH&CN tại Tập đoàn than và khoáng sản 

(TKV), xúc tiến giải quyết các vướng mắt trong 

giải ngân quỹ này để tài trợ cho hoạt động nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ công 

nghiệp 4.0. 

Ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với những 

CNTT trong nước không sản xuất được ứng 

dụng trong khai thác. 

Miễn thuế nhập khẩu linh kiện, cấu kiện mà 

trong nước chưa sản xuất được phục vụ sản xuất 

và dịch vụ thuộc lĩnh vực CNTT; Các dự án đầu 

tư liên doanh với nước ngoài để sản xuất các sản 

phẩm CNTT được hưởng mọi ưu đãi về thuế theo 

quy định; 

Nâng thời gian miễn thuế thu nhập doanh 

nghiệp cho các đơn vị hoạt động trong nghiên 

cứu, chế tạo thuộc các công nghiệp mũi nhọn mua 

sản phẩm CNTT để đổi mới công nghệ, thiết bị 

nhằm tạo nguồn kinh phí trả vốn vay cho đơn vị. 

Ưu đãi về vốn khi khai thác đầu tư nghiên 

cứu và sử dụng CNTT vào sản xuất ở trong nước 

áp dụng trong khai thác. 
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Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức KH&CN nghiên 

cứu ứng dụng CNTT vào trong khai thác khi 

trong nước chưa chế tạo được. 

Tài trợ toàn bộ hoặc hỗ trợ chi phí cho các 

dự án nghiên cứu tạo ra các thiết bị công nghệ 

công nghiệp 4.0 đạt trình độ tiên tiến trong khu 

vực, có ý nghĩa quyết định đến việc tạo ra các 

sản phẩm chủ lực của ngành mỏ. 

Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu ban đầu cho các 

đề tài nghiên cứu và tiếp nhận công nghệ đã có 

của nước ngoài hoặc nghiên cứu CNTT mới có 

khả năng ứng dụng vào sản xuất, phục vụ công 

tác khai thác: giám sát môi trường khí, hệ thống 

giám sát người, hệ thống xúc bốc-vận tải, hệ 

thống tự bơm nước, hệ thống thông gió,,… 

Hỗ trợ một phần kinh phí, tạo điều kiện thuận 

lợi cho tổ chức, cá nhân trong nước tham gia hội 

chợ, triển lãm, quảng bá sản phẩm CNTT ứng 

dụng cho ngành mỏ ở trong nước và ngoài nước. 

5.5. Nhóm chính sách về hợp tác quốc tế 

Liên kết với các đối tác có tiềm lực mạnh về 

CNTT và công nghiệp Mỏ (Nhật Bản, Nga, Ba 

Lan, Úc, Trung Quốc,…) để đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ; thu hút các chuyên gia giỏi làm tư vấn và 

tham gia thực hiện chương trình KH&CN có liên 

quan đến CNTT. 

Đảm bảo các điều kiện về tiền lương, nhà ở 

và môi trường làm việc cho chuyên gia nước 

ngoài và Việt kiều về nước tham gia vào các hoạt 

động đào tạo; nghiên cứu khoa học trong lĩnh 

vực CNTT tương đương với các điều kiện mà họ 

được hưởng ở nước sở tại đang làm việc; Đảm 

bảo không phân biệt đối xử ở mọi địa bàn hoạt 

động, mọi loại hình dịch vụ; Có cơ chế nhập cảnh 

mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp với thông lệ quốc 

tế, cho phép các chuyên gia nước ngoài Việt 

kiều, những người lao động lành nghề nhập cảnh 

với thị thực dài hạn, đủ điều kiện về thời gian để 

hỗ trợ phát triển CNTT trong nước. 

5.6. Chính sách khoa học và công nghệ cho phát 

triển CMCN 4.0 

Xây dựng chương trình quốc gia về phát 

triển các công nghệ công nghiệp 4.0 trên cơ sở 

đó khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức 

KH&CN ngành mỏ tham gia nghiên cứu theo 

phương thức tuyển chọn. 

Phát triển hạ tầng, ứng dụng CNTT, nhất là 

hạ tầng kết nối số (4G, 5G) bảo đảm an toàn, 

đồng bộ đáp ứng yêu cầu kết nối internet kết nối 

con người và kết nối vạn vật (IoT). Xây dựng 

chiến lược chuyển đổi số ngành mỏ. Đầu tư, phát 

triển các trung tâm dữ liệu lớn, phân tích, quản 

lý và xử lý dữ liệu lớn nhằm tạo ra các sản phẩm, 

tri thức mới trong ngành mỏ. Tạo mọi điều kiện 

cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, thuận 

lợi, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển 

nội dung số ngành mỏ. 

Hỗ trợ xây dựng và phát triển các doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ trong bối cảnh 

công nghiệp 4.0. Xây dựng cơ chế chính sách 

khuyến khích phát triển các cơ sở ươm tạo công 

nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp trong các lĩnh 

vực công nghệ ưu tiên thuộc hợp phần của công 

nghệ công nghiệp 4.0. 

6. Kết luận 

CMCN 4.0 như bất kỳ cuộc cách mạng xảy 

ra trước đó, là tiến trình không thể đảo ngược. 

Đây là hệ thống lớn (mega system) liên kết các 

tiến bộ nhảy vọt trong các lĩnh vực vật lý, kỹ 

thuật số và công nghệ sinh học. Nhiệm vụ của 

Việt Nam nói chung và ngành mỏ nói riêng là 

tìm ra giải pháp để tận dụng các thành tựu mà nó 

mang lại cũng như tránh các tác động âm tính mà 

nó đưa tới. Phát triển CNTT là chìa khóa để 

tiếp cận các thành tựu đó và cũng để phát triển 

ra thành tựu mới trên bình diện quốc gia cũng 

tầm ngành. 

 

Xét tầm quan trọng của CNTT trong thúc 

đẩy CMCN 4.0 như vậy, cần một tập hợp có hệ 

thống các giải pháp chính sách để thúc đẩy lĩnh 

vực đó phát triển. CNTT trong ngành mỏ cũng 

có nhu cầu đó. Trên cơ sở đánh giá tác động của 

chính sách phát triển CNTT hiện hành của ngành 

mỏ, phân tích các tác động dương tính, âm tính, 

nguyên nhân của các tác động âm tính; bằng tiếp 

cận hệ thống đổi mới và chính sách đổi mới, tác 
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giả đã đề xuất một tổ hợp có tính hệ thống các 

nhóm giải pháp phát triển CNTT trong ngành mỏ 

nước ta khả dĩ khắc phục được các tác động âm 

tính của chính sách hiện tại, thúc đẩy CNTT của 

ngành mỏ nước ta phát triển./. 
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